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    1 
 Chi phí thiết kế tổng thể và chi tiết (File thiết kế tổng thể, sơ đồ gian hàng, 01 

cổng chào, sấn khấu...) 
 kỳ 1      10.000.000           10.000.000              10.000.000 

    2  Thuê dàn dựng nhà tiền chế và gian hàng tiêu chuẩn          408.000.000            408.000.000 

 2.1 

Dàn dựng, lắp đặt, tháo dỡ gian hàng tiêu chuẩn:  (kích thước: 3mx3mx2,5m), khung 

nhôm định hình, vách ngăn ván MDF, thảm trải sàn, pallet lót nền bằng nhựa, 01 bàn, 

02 ghế, 02 bóng điện, 01 ổ cắm điện); trán gian có tên đơn vị.

 Gian 100        2.100.000         210.000.000 

 2.2 Dàn dựng nhà tiền chế có mái che toàn bộ khu gian hàng (100 gian x 3m x 4m)  m2 1.200           165.000         198.000.000 

    3  Trang trí tổng thể          160.000.000            160.000.000 

 3.1  Cổng và tiểu cảnh trang trí  Cái 1           80.000.000 

 - Trụ đứng khung sắt  + ốp hiflex 2 da in KTS (8mH x1mLx 2 mặt x550.000đ/m2) Trụ 2       8.800.000          17.600.000 

 - Trụ đứng khung sắt  + ốp hiflex 2 da in KTS (4mH x0.5mLx 2 mặt x550.000đ/m2) Trụ 1       2.200.000            2.200.000 

 - 
Khung ngang khung sắt  + ốp hiflex 2 da in KTS (22mLx1.7mH x 2 mặt x 

550.000đ/m2)
Tấm 1     41.140.000          41.140.000 

 - Bộ chữ + logo forrmat, Alu - Chữ Micc đôn nổi Bộ 1       9.000.000            9.000.000 

 - Đèn điện (LED 50W) Cái 10          200.000            2.000.000 

 - Đèn điện (LED 100W) Cái 10          300.000            3.000.000 

 - Dây nguồn - ổ cắm - CB Gói 1       5.060.000            5.060.000 

 3.2 Trang trí xung quanh Hội chợ  Lần 1      40.000.000           40.000.000 

 3.3 
 Đèn pha 100KW khu vực cổng hội chợ và tăng cường ánh sáng trong khuôn viên hội 

chợ  
 Cái 40           500.000           20.000.000 

 3.4  Pano quảng cáo trang trí  (kt: 2m x 3m, bạt Hiflex bắn khung sắt, công)  Cái 10        2.000.000           20.000.000 

    4  Dịch vụ phục vụ Hội chợ           61.000.000              61.000.000 

4.1  Tiền điện tiêu thụ trong kỳ hội chợ (Dự kiến 3.450kWh x 4.589đ/kWh) Kỳ 1      15.000.000           15.000.000 
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4.2
 Tiền nước tiêu thụ, thuê nhà vệ sinh, nhân công trực quét dọn nhà vệ sinh, thuê quét 

dọn vệ sinh xung quanh và trong hội chợ, thu gom và vận chuyển, xử lý rác thải: 
Kỳ 1      20.000.000           20.000.000 

4.3

 Thuê lực lượng vệ sỹ bảo vệ xung quanh hội chợ  

- Ca ngày (7h-18h): 02 người x 11 tiếng x 7 ngày x 50.000đ/giờ

- Ca đêm (19h-7h hôm sau): 03 người x 13 tiếng x 7 ngày x 50.000đ/giờ 

Kỳ 1      20.000.000           20.000.000 

4.4  Thuê bình PCCC phục vụ Hội chợ (20 bình x 07 ngày) Kỳ 1        6.000.000             6.000.000 

    5  Lễ Khai mạc Hội chợ           82.800.000              82.800.000 

 5.1 
Sân khấu khai mạc (KT: 16m ngang, cao 1,5m, rộng 8m ván gỗ MDF, thảm đỏ, bục 

sân khấu); 
m2 128           220.000           28.160.000 

 5.2 Màn hình led chính P4 Lần 1      19.000.000           19.000.000 

 5.3  Thảm trải sàn lối đi và trước sân khấu khai mạc  m2 100             60.000             6.000.000 

 5.4 Thuê bàn ghế đại biểu (có khăn phủ, nơ cài) Bộ 150             40.000             6.000.000 

 5.5  Hoa trang trí khai mạc và bàn đại biểu  BÌnh 10           350.000             3.500.000 

 5.6  Dụng cụ cắt băng khai mạc (Băng, khay, kéo…)  Bộ 10           200.000             2.000.000 

 5.7  Trụ phân cách lối đi cho đại biểu  trụ 30             60.000             1.800.000 

 5.8 

 Âm thanh ( Loa full cái 12 Active, Sub 06 cái Active, Monitor 04 cái, Microflex 

Shure 2 cái, Mixer Midas M32, Tủ điện 225 A cho âm thanh Bộ 1); pháo sáng đứng 

10 viên , pháo xoay 6 viên. 

 Buổi 1      16.340.000           16.340.000 

    6  Chi phí quản lý, nhân công phục vụ           19.200.000              19.200.000 

 6.1  Chi phí cho cán bộ tổ chức hội chợ (làm thêm giờ) Kỳ 1        7.000.000             7.000.000 

 6.2 
 Chi phí thuê tư vấn lựa chọn nhà thầu và thẩm định hồ sơ dự thầu (LCNT 0.816%, 

thẩm định 0.1% giá trị gói thầu tư vấn  
Kỳ 1        8.000.000             8.000.000 

 6.3  Văn phòng phẩm, cước phí bưu chính, chi phí khác Kỳ 1        4.200.000             4.200.000 

Tổng cộng         741.000.000            741.000.000 

(Số tiền viết bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi mốt triệu đồng)
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